BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
1. Cho ba vectơ , ,  đều khác vectơ . Các khẳng định sau đúng hay sai?
a) Nếu hai vectơ ,  cùng phương với  thì  và  cùng phương.
b) Nếu hai vectơ ,  cùng ngược hướng với  thì  và  cùng hướng.
2. Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo và AB = a, BC = 3a.
a) Tính độ dài của các vectơ , . 
b) Tìm trong hình các cặp vectơ đối nhau và có độ dài bằng 
3. Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng a và b có góc A bằng 60, Tìm độ dài các vectơ sau:
 =  + ;  = - ;  = 2 - .
4. Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Vẽ điểm E sao cho  =  (Hình 1).
[image: ]
a) Tìm tổng của các vectơ  và ;  và ;  và .
b) Tìm các vectơ hiệu:
 - ;  - ;  – .
c) Chứng minh  +  =  + .
5. Cho ,  là hai vectơ khác vectơ . Trong trường hợp nào thì đẳng thức sau đúng?
a)  =  + .
b)  = .
6. Cho  = 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ  và .
7. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng  = khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.
8. Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng  +  +  = .
9. Một chiếc máy bay được biết là đang bay về phía bắc với tốc độ 45 m/s, mặc dù vận tốc của nó so với mặt đất là 38 m/s theo hướng nghiêng một góc 20 về phía tây bắc (Hình 2). Tính tốc độ của gió.
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10. Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tuỳ ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB. Chứng minh rằng  +  +  =  .
11. Một xe goòng được kéo bởi một lực  có độ lớn là 50 N, di chuyển theo quãng đường từ A đến B có chiều dài 200 m. Cho biết góc giữa  và  là 30 và được phân tích thành hai lực 1, 2 (Hình 3). Tính công sinh bởi các lực , 1 và 2.
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12. Một chiếc thuyền cố gắng đi thẳng qua một con sông với tốc độ 0,75 m/s. Tuy nhiên, dòng chảy của nước trên con sông đó chảy với tốc độ 1,20 m/s về hướng bên phải. Gọi 1, 2,  lần lượt là vận tốc của thuyền so với dòng nước, vận tốc của dòng nước so với bờ và vận tốc của thuyền so với bờ.
a) Tính độ dài của các vectơ 1, 2, .
b) Tốc độ dịch chuyển của thuyền so với bờ là bao nhiêu?
c) Hướng di chuyển của thuyền lệch một góc bao nhiêu so với bờ?
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1. Cho ba vecto @, b, & déu khic vecto 0.
Cic khing dinh sau ding hay sai?

) Néu hai vecto @, b cing phuong véi &
thi @ va b cing phuong.
b) Néu hai vecto @, b ciing nguge huéng
v6i ¢ thi G va b cing huéng.
2. Cho hinh chit nhit ABCD ¢6 O 1 giao diém
ciia hai dudng chéo va AB = a, BC=3a.
a) Tinh d dai cia céc vecto AC, BD.

b) Tim trong hinh céc cp vecto déi nhau
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3. Cho hinh thoi ABCD 6 canh bing a va c6
géc A bing 60°. Tim dé dai cic vecto sau:

p=AB+AD; i = AB~AD; v =24B - AC.

4. Cho hinh binh hanh ABCD. Hai diém M
vi N lin luot I3 trung diém ctia BC va AD.
V& diém E sao cho CE = AN (Hinh 1).
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cic hinh binh hanh ABLJ, BCPQ, CARS. dong, chiy cia mide m‘ con song dé chiy =
Chimg minh ring RJ + 10+ PS =0. Vi tée 46 120 m/s vé huéng bén phai. Goi

¥, ¥, ¥ lin lugt 3

cia thuyén so
v6i dong nude, van toc cua dong nude so
Véi bir va van tc cia thuyén so véi b,

9. Mot chiéc may bay duge biét 1a dang bay
vé phia bic véi tée do 45 m/s, mac di
van|occuanosovmmtdx|la}8m/s . N— L
theo huéng nghiéng mét goc 20° vé phia a) Tinh d6 di cta céc vecto ¥, v, v
tay béc (Hinh 2). Tinh téc d6 cua gi6. b) Téc dé dich chuyén cia thuyén so véi

bér la bao nhiéu?

) Huéng di chuyén cua thuyén léch mot

gbe bao nhiéu so véi bo?
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. So sanh d dai, phuong va

huéng cta hai vecto G va b

=

. Cho bén diém 4, B, C, D. Chimg minh .
ring AB=CD khi va chi khi trung diém ”
cia hai doan thing AD va BC tring nhau.
12. Mt chiée thuyén cd ghng di thing qua mét
con song véi toe do 0,75 mvs. Tuy nhién,
dong chiy ciia nude trén con song d6 chiy

8. Cho tam gidc ABC. Bén ngodi tam gidc v&
cic hinh binh hanh ABIJ, BCPQ, CARS.

Chimg minh ring RJ + 10+ PS =0.

9. Mot chiée miy bay duge biét 1a dang bay
vé phia bic véi toc do 45 m/s, mic du
vén tde cua né so véi mat dat 1a 38 m/s
ﬂn:o hucmg nghlcng m'! goc 20° vé phia

véi dong nude, vin téc cita dong nude so
Véi by v vin tée cita thuyén so véi bo.

a) Tinh d6 dai cua céc vecto 7,
b) Téc dé dich chuyén cia thuyén so véi
ba 14 bao nhiéu? 0
) Huéng di chuyén ciia thuyén léch mot
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